
TP.HCM, ngày     tháng 12 năm 2017

Mã SV Họ lót Tên Mã lớp ĐTB ĐRL Số TC Loại HB Tiền HB Mức tối đa Tổng chi
13149874 Trần Lê Uyên Trinh DH13QMNT 8,15 85 13 Giỏi 4.500.000 37.012.516 36.100.000
13149934 Nguyễn Thị Kim Oanh DH13QMNT 7,65 90 13 Khá 3.950.000 37.012.516 36.100.000
13149967 Lê Diễm My My DH13QMNT 7,62 85 13 Khá 3.950.000 37.012.516 36.100.000
13149919 Phạm Thị Kim Đài DH13QMNT 7,62 85 13 Khá 3.950.000 37.012.516 36.100.000
13149868 Nguyễn Thị Như Trang DH13QMNT 7,52 85 13 Khá 3.950.000 37.012.516 36.100.000
13149875 Trần Ngọc Uyên Trinh DH13QMNT 7,51 85 13 Khá 3.950.000 37.012.516 36.100.000
13149585 Nguyễn Thị Hương DH13QMNT 7,47 85 13 Khá 3.950.000 37.012.516 36.100.000
13149871 Nguyễn Thị Huyền Trân DH13QMNT 7,43 85 13 Khá 3.950.000 37.012.516 36.100.000
13149593 Đường Nguyễn Hoài Thương DH13QMNT 7,39 85 15 Khá 3.950.000 37.012.516 36.100.000
14125712 Nguyễn Thị Thanh Trang DH14BQNT 8,94 99 17 Giỏi 4.500.000 14.868.276 13.500.000
14125767 Huỳnh Thị Hạnh DH14BQNT 8,76 85 17 Giỏi 4.500.000 14.868.276 13.500.000
14125578 Tạ Thị Anh Mai DH14BQNT 8,75 84 17 Giỏi 4.500.000 14.868.276 13.500.000
14124466 Trần Khánh Nguyên DH14QLNT 8,51 87 10 Giỏi 4.500.000 17.715.392 16.900.000
14124595 Đinh Huỳnh Hoa Thư DH14QLNT 8,48 85 10 Giỏi 4.500.000 17.715.392 16.900.000
14124561 Tống Thị Hoàng Hải DH14QLNT 7,89 85 10 Khá 3.950.000 17.715.392 16.900.000
14124589 Lê Thị Hồng Thỏa DH14QLNT 7,87 85 10 Khá 3.950.000 17.715.392 16.900.000
14149392 Nguyễn Văn Phúc DH14QMNT 7,96 80 17 Khá 3.950.000 23.409.626 19.750.000
14149249 Lê Thị Thanh Hằng DH14QMNT 7,78 87 17 Khá 3.950.000 23.409.626 19.750.000
14149248 Ngô Điền DH14QMNT 7,52 88 17 Khá 3.950.000 23.409.626 19.750.000
14149396 Nguyễn Thị Như Quỳnh DH14QMNT 7,47 81 17 Khá 3.950.000 23.409.626 19.750.000
14149343 Nguyễn Văn Việt Bảo DH14QMNT 7,42 76 17 Khá 3.950.000 23.409.626 19.750.000
14112424 Nguyễn Thế Viên DH14TYNT 8,38 84 16 Giỏi 4.500.000 18.980.778 18.000.000
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Mã SV Họ lót Tên Mã lớp ĐTB ĐRL Số TC Loại HB Tiền HB Mức tối đa Tổng chi
14112617 Lê Diệp Tân DH14TYNT 8,29 90 16 Giỏi 4.500.000 18.980.778 18.000.000
14112423 Nguyễn Thị Kim Thoa DH14TYNT 8,17 92 16 Giỏi 4.500.000 18.980.778 18.000.000
14112564 Nguyễn Chánh Hân DH14TYNT 8,07 88 16 Giỏi 4.500.000 18.980.778 18.000.000
15125452 Trần Ngọc Thiện DH15BQNT 7,96 76 18 Khá 3.950.000 6.010.580 3.950.000
15124436 Lê Hoàng Huy DH15QLNT 7,70 90 12 Khá 3.950.000 6.326.926 3.950.000
15149229 Mai Ngọc Anh DH15QMNT 7,32 90 18 Khá 3.950.000 6.326.926 3.950.000
15112461 Nguyễn Thị Huyền Thoại DH15TYNT 8,52 94 14 Giỏi 4.500.000 29.103.859 25.350.000
15112294 Trần Nhật Trường DH15TYNT 8,26 85 14 Giỏi 4.500.000 29.103.859 25.350.000
15112267 Hồ Phan Ngọc Hiền DH15TYNT 8,02 90 14 Giỏi 4.500.000 29.103.859 25.350.000
15112399 Trương Văn Đại DH15TYNT 7,95 84 14 Khá 3.950.000 29.103.859 25.350.000
15112402 Ngô Thị Thanh Diệu DH15TYNT 7,89 94 14 Khá 3.950.000 29.103.859 25.350.000
15112434 Trần Thị Minh DH15TYNT 7,89 90 14 Khá 3.950.000 29.103.859 25.350.000
16112324 Trương Nguyễn QuỳnhNhư DH16TYNT 7,51 85 12 Khá 3.950.000 22.460.587 7.900.000
16124210 Lê Dương Mỹ Dung DH16TYNT 7,15 88 12 Khá 3.950.000 22.460.587 7.900.000
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